
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 227 Quang Trung, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

30/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

4101619280

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thủy hải sản tươi sống và đông lạnh; Mua 
bán rau, quả, trái cây trong nước và nhập khẩu; Mua bán 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và thực phẩm khác

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng lưu niệm

4649

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện: Cung cấp âm thanh, ánh sáng, sân 
khấu, nhân sự phục vụ các hội nghị, hội diễn văn nghệ, hội thi, 
hội thao, tour du lịch, khai trương, khánh thành, teambuiding, 
gala dinner và các hoạt động khác

8230

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản

6820

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất và sân vườn

7410

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI 
THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT TRADING GENERAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TH TM THUẬN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0899773877    
Email:

Fax:
Website:
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11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo hợp đồng; 
Vận tải hành khách bằng đường bộ nội thành, ngoại thành

4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ khách sạn, homestay, Nhà trọ, phòng trọ và 
các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

19. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

21. Đại lý du lịch 7911

22. Điều hành tua du lịch 7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990(Chính)

24. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

25. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, 
điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng đường dây và trạm biến 
áp điện đến 35KV

4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp, thoát nước; Thi 
công nạo nạo vét, khai thông  hệ thống thoát nước thải và vệ 
sinh môi trường

4222

29. Xây dựng công trình công ích khác 4229

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kỹ 
thuật dân dụng khác

4299

32. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng; Cải tạo đồng ruộng

4312

33. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống mạng Lan, wifi; Lắp đặt hệ thống 
camera an ninh, hệ thống chống trộm, chống sét.

4321
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3.000.000.000 VNĐ

34. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052179000164

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 46/5C1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Thắng Tam, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 227 Quang Trung, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

TRẦN THỊ THỌ Nữ
16/06/1979 Kinh Việt Nam

01/07/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052179000164
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 46/5C1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Thắng Tam, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 227 Quang Trung, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THỌ Nữ

16/06/1979 Kinh Việt Nam

01/07/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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